[bookmark: _Hlk211521487]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

         Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
        1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
        a. Giới thiệu dự toán:
         - Tên dự toán: Mua sắm phương tiện đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
         - Địa điểm thực hiện: tỉnh Lạng Sơn.( theo yêu cầu cụ thể của chủ đầu tư).
         - Thời gian thực hiện: Năm 2025.
         - Nguồn kinh phí: Bảo đảm TTATGT năm 2025.
         b. Giới thiệu về gói thầu.
         - Tên gói thầu: Mua sắm phương tiện đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
         - Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm 21 xe mô tô 500cc phục vụ công tác tuần tra kiểm soát giao thông và 04 xe mô tô 650cc phục vụ công tác dẫn đoàn.
         - Nguồn vốn: Bảo đảm TTATGT năm 2025.
  - Loại hợp đồng: Trọn gói.
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.
  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
         - Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
         - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
         - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày.
[bookmark: _Hlk212042931]         - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Qúy IV, năm 2025.
        1.2 Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung
         - Hàng hóa nguyên đai, nguyên kiện, có đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất, thời gian bảo hành hàng hóa phù hợp vời các yêu cầu kỹ thuật tại Chương này. 
- Hàng hóa mới 100%, giá dự thầu phải bao gồm: Thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng, bảo hành (thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu) theo quy định.
          - Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mà phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương” hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh.
         - Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ '‘tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của hàng hóa thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
         - Hàng hóa, sản phẩm do Nhà thầu cung cấp cần phải được vận chuyển, lắp
đặt (nếu có) và bàn giao đến Công an tỉnh Lạng Sơn theo yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư.
          - Chủ đầu tư (hoặc đại diện Chủ đầu tư) sẽ tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao theo quy định.
          - Nhà thầu phải thanh toán mọi chi phí liên quan đến thử nghiệm trang thiết bị trong quá trình tiến hành nghiệm thu, bàn giao (nếu có). 
1.2.2. Yêu cầu chi tiết
Hàng hóa nhà thầu đề xuất phải tuân thủ thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn tối thiểu sau đây:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Xe mô tô tuần tra kiểm soát giao thông (xe mô tô 500 cc)
	Xe mô tô tuần tra kiểm soát giao thông 
Model: Nhà thầu tự đề xuất.
Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
Năm sản xuất: 2024 trở về sau.
Thông số kỹ thuật: 
1. Xe cơ sở: 
· Khối lượng bản thân: 196 kg
· Dài x Rộng x Cao: 2.163 x 830 x 1.417 mm
· Khoảng cách trục bánh xe: 1.443 mm
· Độ cao yên: 830 mm
· Khoảng sáng gầm xe: 181 mm
· Dung tích bình xăng: 17,7 lít
· Kích cỡ lớp trước/ sau: Lốp trước: 110/80R19, Lốp sau: 160/60R17
· Phuộc trước: Hành trình ngược Showa SFF-BP 41mm
· Phuộc sau: Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực, 5 cấp độ điều chỉnh tải trước lò xo
· Loại động cơ: 4 kỳ, 2 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng
· Công suất tối đa: 37,1 kW tại 8.500 vòng/phút
· Dung tích nhớt máy: "Sau khi xả: 2,4 lít; Sau khi xả và thay lọc dầu động cơ: 2,6 lít; Sau khi rã máy: 3,1 lít"
· Mức tiêu thụ nhiên liệu: 3,74 lít/100km
· Loại truyền động: Côn tay 6 số
· Hệ thống khởi động: Điện
· Moment cực đại: 43 Nm tại 6.500 vòng/phút
· Dung tích xy-lanh: 471 cc
· Đường kính x Hành trình pít tông: 67,0 x 66,8 mm
· Tỷ số nén: 10,7:1
2. Bộ đèn ưu tiên và loa
· Model: Nhà thầu tự đề xuất.
· Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
· Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
Năm sản xuất: 2025 trở về sau
Thông số kỹ thuật:
· Với hình dáng đẹp, thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt và vận hành dễ dàng cho các loại xe mô tô.
· Sử dụng vật liệu chống va đập cường độ cao cho vỏ có trọng lượng nhẹ, chống ăn mòn và không phai màu.
· Đèn sử dụng bóng Led có độ sáng cao
· Thông số kỹ thuật:
· Kích thước: 209 x 166 x 127mm
· Khối lượng: 2 x 2,5kg
· Điện áp: DC 12V
· Dòng điện: 4A
· Công suất: 25W + 25W
· Đèn LED: Đỏ/xanh
· Cường độ âm thanh: 110-120 dB
· Chống nước: IP66
3. Bộ điều khiển, microphone theo bộ điều khiển
· Model: 
· Bộ điều khiển: Nhà thầu tự đề xuất.
· Microphone: Nhà thầu tự đề xuất.
· Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
· Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
Năm sản xuất: 2024 trở về sau
Thông số kỹ thuật:
· Bộ điều khiển tích hợp tất cả các công tắc bật/tắt, điều chỉnh đối với hệ thống đèn-loa phía trước, cột đèn phía sau, âm lượng micro,...
· Microphone đi kèm với bộ điều khiển, thu tín hiệu âm thanh nhanh chóng và phát ra loa.
4. Bộ đèn sau phát tín hiệu tích hợp camera hành trình 3600
· Model: Nhà thầu tự đề xuất.
· Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
· Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
Năm sản xuất: 2024 trở về sau
Tính năng:
· Sản phẩm có thiết kế mới nhất, lần đầu tiên có sự kết hợp giữa đèn tín hiệu và camera trong một sản phẩm.
· Đèn gồm 9 Led GEN-III 3W độ sáng cao tích hợp trên bo mạch.
· Kết hợp cùng gương phản xạ parabol giúp tối đa hóa cường độ ánh sáng của LED.
· 03 camera tổng quát tầm cao tích hợp liền khối không thể tháo rời xung quanh đầu đèn.
· 01 camera ảnh nhiệt/hồng ngoại đầu xe tăng tầm nhìn và hiệu quả ban đêm khi triển khai công tác nghiệp vụ.
· Quan sát không gian 360° xung quanh xe và hỗ trợ quan sát nghiệp vụ phía trước.
· Tùy chỉnh độ cao tăng khả năng quan sát.
· Kết nối, truyền hình ảnh về trung tâm theo thời gian thực qua 4G/5G.
· Xem hình ảnh trực tiếp trên phương tiện được trang bị.
· Bảo vệ an toàn dữ liệu trên thẻ bằng mã hóa đặc biệt.
· Cài đặt các thông số qua điện thoại, PC.
Thông số kỹ thuật:
· Điện áp định mức: DC 12V
· Công suất định mức: 35W
· Chống nước và chống bụi: IP65
· Vật liệu đầu đèn: Polycarbonate
· Vật liệu cột đèn: Ống thép/hợp kim nhôm
· Kích thước đầu đèn: Cao 130mm, Ø 130mm
· Kích thước cột đèn: Cao 650-1040mm, Ø 42mm
Đèn:
· Nguồn sáng: 9PCS GEN III 3W LED
· Màu sắc: Đỏ
Camera/đầu ghi:
· Chíp: Cortex-A7
· Chuẩn nén: H265/H264
· GPS: Có
· Kết nối: Wifi, 4G/5G
· Lưu trữ: Tối đa 512GB bằng thẻ nhớ micro SD
· Thời gian khởi động: 7-10 giây
· Độ phân giải: 720P
· Ống kính: 4 x 1.8mm, trường nhìn 150°
5. Thùng xe
* Model: Nhà thầu tự đề xuất.
* Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
* Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
Năm sản xuất: 2024 trở về sau
Thông số kỹ thuật:
· Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp, đặc tính cứng, rắn, cách điện, bền với nhiệt độ và hóa chất.
· Màu sắc: Màu trắng.
· Kích thước: 49 x 42 x 37cm/cặp.
· Trọng lượng: 3,4kg/thùng.
· Mỗi thùng đều có chữ CSGT màu xanh phản quang.
· Thùng xe được trang bị Cọc tiêu cảnh báo xử lý giao thông (02 chiếc):
· Cọc tiêu nhỏ gọn tích hợp đèn led
· Chiều cao tối đa 45 cm. 
· Kích thước đế 25cm x 25cm
· Chân đế màu đen, có nam châm ở trong. 
· 4 Góc của đế có gắn 4 đèn led, 1 đèn led ở mặt giữa của đế.
· Cọc tiêu có 3 chế độ sáng: Chế độ sáng, chớp chậm, chớp nhanh.
· Chất liệu : Vải chống thấm nước và nhựa ABS/PP
· Cọc chuyên dùng cho CSGT, sử dụng khi phân luồng giao thông, trong khu vực nguy hiểm…
6. Càng xe trước
· * Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
· Năm sản xuất: 2024 trở về sau
Thông số kỹ thuật:
· Bộ Inox cao cấp chống đổ bảo vệ phía trước 
· Chất liệu: Inox cao cấp 304, dày 2mm
· Cơ cấu bảo vệ chống lật 3 điểm, càng được bắt trực tiếp vào các vị trí định sẵn trên xe, không khoan, hàn làm thay đổi cấu trúc xe nguyên bản
· Kích thước: Φ26 mm	
7. Càng xe sau
* Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
· Năm sản xuất: 2024 trở về sau
Thông số kỹ thuật:
· Bộ Inox cao cấp bảo vệ 02 thùng tài liệu phía sau
· Chất liệu: Inox cao cấp 304, dày 2mm
· Cơ cấu gá thùng và bảo vệ người ngồi sau 3 điểm, càng được bắt trực tiếp vào các vị trí định sẵn trên xe, không khoan, hàn làm thay đổi cấu trúc xe nguyên bản
· Kích thước: Φ26 mm
8. Dịch vụ kèm theo
· Tem mác theo xe, sơn đổi màu xe theo quy định, decal phản quang 3M CSGT theo thông tư. 
Công, vật tư lắp ráp, vận chuyển, đào tạo, hướng dẫn sử dụng.

	2
	Xe mô tô tuần tra kiểm soát giao thông(xe mô tô 650 cc)
	Xe mô tô tuần tra kiểm soát giao thông 
Model: Nhà thầu tự đề xuất.
Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
Năm sản xuất: 2024 trở về sau.
Thông số kỹ thuật: 
1. Xe cơ sở: 
· Khối lượng bản thân: 206 kg
· Dài x Rộng x Cao: 2.128 x 784 x 1.074 mm
· Khoảng cách trục bánh xe: 1.449 mm
· Độ cao yên: 810 mm
· Khoảng sáng gầm xe: 148 mm
· Dung tích bình xăng: 15,4 lít
· Kích cỡ lớp trước/ sau: Lốp trước: 120/70ZR17, Lốp sau: 180/55ZR17
· Phuộc trước: Hành trình ngược Showa SFF-BP 41mm
· Phuộc sau: Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực, 10 cấp độ điều chỉnh tải trước lò xo
· Loại động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng
· Công suất tối đa: 61,7 kW tại 10.000 vòng/phút
· Dung tích nhớt máy: Sau khi xả: 2,3 lít, Sau khi xả và thay lọc dầu động cơ: 2,6 lít, Sau khi rã máy: 3,0 lít
· Mức tiêu thụ nhiên liệu: 4,95 lít/100km
· Loại truyền động: Côn tay 6 số
· Hệ thống khởi động: Điện
· Moment cực đại: 63 Nm tại 9.500 vòng/phút
· Dung tích xy-lanh: 649 cc
· Đường kính x Hành trình pít tông: 67,0 x 46,0 mm
· Tỷ số nén: 11,6:1
2. Bộ đèn ưu tiên và loa
· Model: Nhà thầu tự đề xuất.
· Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
· Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
· Năm sản xuất: 2025 trở về sau
Thông số kỹ thuật:
· Với hình dáng đẹp, thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt và vận hành dễ dàng cho các loại xe mô tô.
· Sử dụng vật liệu chống va đập cường độ cao cho vỏ có trọng lượng nhẹ, chống ăn mòn và không phai màu.
· Đèn sử dụng bóng Led có độ sáng cao
· Thông số kỹ thuật:
· Kích thước: 209 x 166 x 127mm
· Khối lượng: 2 x 2,5kg
· Điện áp: DC 12V
· Dòng điện: 4A
· Công suất: 25W + 25W
· Đèn LED: Đỏ/xanh
· Cường độ âm thanh: 110-120 dB
· Chống nước: IP66
3. Bộ điều khiển, microphone theo bộ điều khiển
Model: 
· Bộ điều khiển: Nhà thầu tự đề xuất.
· Microphone: Nhà thầu tự đề xuất.
· Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
· Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
Năm sản xuất: 2024 trở về sau
Thông số kỹ thuật:
· Bộ điều khiển tích hợp tất cả các công tắc bật/tắt, điều chỉnh đối với hệ thống đèn-loa phía trước, cột đèn phía sau, âm lượng micro,...
· Microphone đi kèm với bộ điều khiển, thu tín hiệu âm thanh nhanh chóng và phát ra loa.
4. Bộ đèn sau phát tín hiệu tích hợp camera hành trình 3600
· Model: Nhà thầu tự đề xuất.
· Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
· Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
· Năm sản xuất: 2024 trở về sau
Tính năng:
· Sản phẩm có thiết kế mới nhất, lần đầu tiên có sự kết hợp giữa đèn tín hiệu và camera trong một sản phẩm.
· Đèn gồm 9 Led GEN-III 3W độ sáng cao tích hợp trên bo mạch.
· Kết hợp cùng gương phản xạ parabol giúp tối đa hóa cường độ ánh sáng của LED.
· 03 camera tổng quát tầm cao tích hợp liền khối không thể tháo rời xung quanh đầu đèn.
· 01 camera ảnh nhiệt/hồng ngoại đầu xe tăng tầm nhìn và hiệu quả ban đêm khi triển khai công tác nghiệp vụ.
· Quan sát không gian 360° xung quanh xe và hỗ trợ quan sát nghiệp vụ phía trước.
· Tùy chỉnh độ cao tăng khả năng quan sát.
· Kết nối, truyền hình ảnh về trung tâm theo thời gian thực qua 4G/5G.
· Xem hình ảnh trực tiếp trên phương tiện được trang bị.
· Bảo vệ an toàn dữ liệu trên thẻ bằng mã hóa đặc biệt.
· Cài đặt các thông số qua điện thoại, PC.
Thông số kỹ thuật:
· Điện áp định mức: DC 12V
· Công suất định mức: 35W
· Chống nước và chống bụi: IP65
· Vật liệu đầu đèn: Polycarbonate
· Vật liệu cột đèn: Ống thép/hợp kim nhôm
· Kích thước đầu đèn: Cao 130mm, Ø 130mm
· Kích thước cột đèn: Cao 650-1040mm, Ø 42mm
Đèn:
· Nguồn sáng: 9PCS GEN III 3W LED
· Màu sắc: Đỏ
Camera/đầu ghi:
· Chíp: Cortex-A7
· Chuẩn nén: H265/H264
· GPS: Có
· Kết nối: Wifi, 4G/5G
· Lưu trữ: Tối đa 512GB bằng thẻ nhớ micro SD
· Thời gian khởi động: 7-10 giây
· Độ phân giải: 720P
· Ống kính: 4 x 1.8mm, trường nhìn 150°
5. Thùng xe
Model: Nhà thầu tự đề xuất.
· Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất.
· Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
· Năm sản xuất: 2024 trở về sau
Thông số kỹ thuật:
· Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp, đặc tính cứng, rắn, cách điện, bền với nhiệt độ và hóa chất.
· Màu sắc: Màu trắng.
· Kích thước: 49 x 42 x 37cm/cặp.
· Trọng lượng: 3,4kg/thùng.
· Mỗi thùng đều có chữ CSGT màu xanh phản quang.
· Thùng xe được trang bị Cọc tiêu cảnh báo xử lý giao thông (02 chiếc):
· Cọc tiêu nhỏ gọn tích hợp đèn led
· Chiều cao tối đa 45 cm. 
· Kích thước đế 25cm x 25cm
· Chân đế màu đen, có nam châm ở trong. 
· 4 Góc của đế có gắn 4 đèn led, 1 đèn led ở mặt giữa của đế.
· Cọc tiêu có 3 chế độ sáng: Chế độ sáng, chớp chậm, chớp nhanh.
· Chất liệu : Vải chống thấm nước và nhựa ABS/PP
· Cọc chuyên dùng cho CSGT, sử dụng khi phân luồng giao thông, trong khu vực nguy hiểm…
6. Càng xe trước
Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
· Năm sản xuất: 2024 trở về sau
Thông số kỹ thuật:
· Bộ Inox cao cấp chống đổ bảo vệ phía trước 
· Chất liệu: Inox cao cấp 304, dày 2mm
· Cơ cấu bảo vệ chống lật 3 điểm, càng được bắt trực tiếp vào các vị trí định sẵn trên xe, không khoan, hàn làm thay đổi cấu trúc xe nguyên bản
· Kích thước: Φ26 mm	
7. Càng xe sau
Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất.
· Năm sản xuất: 2024 trở về sau
Thông số kỹ thuật:
· Bộ Inox cao cấp bảo vệ 02 thùng tài liệu phía sau
· Chất liệu: Inox cao cấp 304, dày 2mm
· Cơ cấu gá thùng và bảo vệ người ngồi sau 3 điểm, càng được bắt trực tiếp vào các vị trí định sẵn trên xe, không khoan, hàn làm thay đổi cấu trúc xe nguyên bản
· Kích thước: Φ26 mm
8. Dịch vụ kèm theo
· Tem mác theo xe, sơn đổi màu xe theo quy định, decal phản quang 3M CSGT theo thông tư.
         Công, vật tư lắp ráp, vận chuyển, đào tạo, hướng dẫn sử dụng.


Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
* Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
 - Địa điểm: Tại địa điểm bàn giao hàng hóa
 - Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT. 
- Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu. 
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp. Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu. 
- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư để thực hiện kiểm tra hàng hóa theo quy định của Bộ Công an (nếu có).

